
                                                   DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM GIA SÁT HẠCH - ĐỢT 03 THÁNG 3 NĂM 2020

Số TT Mã môn thi Họ và tên
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DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú
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Hạng 
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(I-II-

III) 

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

QLDA Quản lý dự án III

2 QLDA Lê Thị Ninh 17/01/1985

 590/1/15 Nguyễn 

Thái Học, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

215531636
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp
Quản lý dự án II

Công ty TNHH 

Ngân Lê
10/3/2016

CA Bình 

Định

3 GS10 Huỳnh Thái Trung 02/6/1994

 Phước Quang, 

huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định

215377256
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH 

XDTH Minh 

Hiếu

24/7/2010
CA Bình 

Định

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

DG01 Định giá xây dựng III

QLDA Quản lý dự án III

5 GS01
Nguyễn Văn 

Luyện
10/01/1992

 Phước Thuận, 

huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định

211350939
Cao đẳng công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty CP 

ĐTXD Thanh 

Niên

21518562
CA Bình 

Định

6 PLGS Võ Công Trọng 24/8/1976
Cát Hải, Phù Cát, 

tỉnh Bình Định
211541607 Kỹ sư thủy lợi

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty CP 

TVXD thủy lợi- 

thủy điện

25/7/2009
CA Bình 

Định

7 PLTK
Nguyễn Thanh 

Phong
24/3/1973

165 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

211646540 Kỹ sư điện kỹ thuật PL Thiết kế xây dựng II
Công ty TNHH 

Khang An
26/5/2014

CA Bình 

Định

8 PLGS Nguyễn Văn Chấn 28/01/1977

KV6, P Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211530502
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty TNHH 

Thanh Huy
12/10/2006

CA Bình 

Định

9 PLTK
Võ Trần Minh 

Nhật
21/11/1985

660 Trần Hưng 

Đạo, Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

211894517 Kỹ sư xây dựng PL Thiết kế xây dựng II
Công ty TNHH 

Đại Thanh
05/5/2009

CA Bình 

Định

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

Kỹ sư điện - điện tử
CA Bình 

Định

Công ty TNHH 

XDTH Thiên 

Thành

Công ty TNHH 

Đại Thanh
18/11/2010Hồ Minh Đạt 12/8/1992

132/8 Lê Hồng 

Phong, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

215258166

4 Nguyễn Thắng 17/5/1987
Cát Thắng, Phù 

Cát, tỉnh Bình Định
211892492

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
17/3/2015

CA Bình 

Định

1

10

Nguyễn Lê Minh 

Hòa
13/11/1984

 01 Tú Mễ, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211844892

Công ty TNHH 

TV Hội Cầu 

đường

22/10/2015
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

1
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11 TK14 Ngô Văn Phệ 30/12/1978

Hoài Đức, Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

211582347
Kỹ sư xây dựng thủy 

lợi - thủy điện

Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật
III

Công ty CP 

TVXD thủy lợi- 

thủy điện

19/7/2019
CA Bình 

Định

12 PLKS Lê Quốc Phong 15/3/1985

Hoài Đức, Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

211860704
Kỹ sư trắc địa công 

trình
PL Khảo sát xây dựng II

Công ty CP 

TVXD thủy lợi- 

thủy điện

12/02/2011
CA Bình 

Định

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

QLDA Quản lý dự án III

14 DG01 Nguyễn Hữu Tuân 05/01/1981

KV2, P Hải Cảng, 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

215477466
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Định giá xây dựng II

Công ty TNHH 

TV Nam Bình
04/12/2013

CA Bình 

Định

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

16 PLKS
Đặng Nguyên 

Thiện
01/10/1975

132/12B Lê Hồng 

Phong, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211516886
Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông
PL Khảo sát xây dựng II

Công ty CP 

TVGT Bình Định
24/12/2018 CA Gia Lai

17 GS01

Nguyễn Tiến 

Minh(bận việc 

gia đình xin 

chuyển đợt sau ) 

20/12/1981

 KV3, P Lý Thường 

Kiệt, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211809562

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH 

XD&TM Duy 

Tân

25/6/2015
CA Bình 

Định

18 TK17 Võ Chí Cường 18/8/1976

 65/2 Võ Mười, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

211804217 Kỹ sư cầu đường
Thiết kế Công trình 

Giao thông
III

Công ty CP 

TVXD thủy lợi- 

thủy điện

10/10/2013
CA Bình 

Định

19 PLKS Lê Minh Thắng 08/8/1978

586/10 Tây Sơn, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

211610342 Kỹ sư cầu đường PL Khảo sát xây dựng II

Công ty TNHH 

TV Hội Cầu 

đường

16/02/2012
CA Bình 

Định

13
Trương Hùng 

Cường
10/11/1988

 Phú Phong, tây 

Sơn, tỉnh Bình Định
215001959

29/3/2012
CA Bình 

Định

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Công ty TNNH 

TVTKXD 

Trường Huy

07/02/2013
CA Bình 

Định

Công ty TNHH 

TVTK&XD Huy 

Hoàng

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp
15 Hà Tuấn Kiệt 10/8/1972

 KV9, P Nguyễn 

Văn Cừ, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211435993
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Khảo sát Địa hình II

Thiết kế Công trình 

Giao thông
II

21 PLGS Cao Thanh Sa 23/01/1984

 Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định

211869885
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty CP 

THXD An Sinh
23/01/1984

CA Bình 

Định

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

23 PLGS Trần Công Ty 18/9/1989

 Phước Thuận, 

huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định

215135019
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty CP 

THXD An Sinh
22/8/2013

CA Bình 

Định

Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
III

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

25 GS01
Huỳnh Thương 

Tín
21/4/1991

 KV4, Nhơn Phú, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

215176900

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty CP XD 

An Nghĩa
09/7/2010

CA Bình 

Định

26 GS01 Nguyễn Võ Đệ 04/11/1984

Nhơn Hạnh, An 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

211848714
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III không cung cấp 03/12/2017
CA Bình 

Định

27 GS02
Nguyễn Thanh 

Hiệp
20/3/1991

Quảng Phú, Krông 

Nô, Đăk Nông
245079811

Kỹ sư công nghệ 

nhiệt lạnh

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
II

Công ty CP DV 

đô thị An Nhơn
18/5/2011

CA Đăk 

Nông

TK02
Thiết kế Cấp thoát 

nước
III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

không cung cấp 07/3/2016
CA Bình 

Định
28

Nguyễn Quốc 

Phong
26/4/1985

 KV3, Quang 

Trung, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

215002916
Kỹ sư cấp thoát nước 

và môi trường

221263391
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Công ty CP 

TVTKXD Đại 

Nguyễn

12/7/2016
CA Phú 

Yên

Kỹ sư cầu đường
Công ty TNHH 

TVXD HTC
04/9/2014

CA Bình 

Định

24 TK09 Bùi Xuân An 19/10/1992

KP Tân Thạnh, 

Xuân Đài, Sông 

Cầu, Phú Yên

20 KS02 Lê Văn Lành 25/8/1976

 48 Lê Trọng Tấn, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

211557078

215114479
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Công ty CP 

TVGT Bình Định
23/3/2019

CA Bình 

Định
22 Lê Đình Tâm 10/7/1991

 Cát Tài, Phù Cát, 

tỉnh Bình Định
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29 GS06 Nguyễn Hữu Tiến 01/02/1985
 An Hòa, An Lão, 

tỉnh Bình Định
211835389

Kỹ sư kỹ thuật cơ sở 

hạ tầng (cấp thoát 

nước)

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

Ban QLDA 

ĐTXD An Lão
16/11/2016

CA Bình 

Định

30 GS01 Vũ Xuân Hoàng 12/7/1992
Biển Hồ, Pleicu, 

Gia Lai
231179761

Kỹ sư điện - tự động 

hóa

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty CP 

seatecco
28/2/2015 CA Gia Lai

31 GS01 Nguyễn Ngọc Sỹ 03/3/1986

Nhơn Thành, An 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

215032077 Kỹ sư kỹ thuật điện

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty CP FLC 

Faros
21/5/2013

CA Bình 

Định

32 PLDG
Trần Thị Trúc 

Mai
20/12/1991

Tăng Bạt Hổ, Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định
215238821

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng

PL Định giá Xây 

dựng
II

Công ty TNHH 

Kiểu Việt
31/5/2008

CA Bình 

Định

PLGS
PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

GS02

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

34 TK17 Phan Ngọc Chính 01/7/1993
Mỹ Lộc, Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định
215310398

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Thiết kế Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH 

Kiểu Việt
14/4/2010

CA Bình 

Định

35 PLGS Ngô Thanh Lâm 16/4/1978
Đập Đá, An Nhơn, 

tỉnh Bình Định
211591381

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty TNHH 

Năm Hương
19/4/2010

CA Bình 

Định

36 PLGS
Nguyễn Văn 

Thịnh
11/11/1988

Bồng Sơn, Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

215125348

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty TNHH 

TV Hội Cầu 

đường

15/7/2013
CA Bình 

Định

09/11/2012
CA Bình 

Định
33

Nguyễn Ngọc 

Minh
10/01/1970

 Phước Hưng, 

huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định

211231153
Kỹ sư công trình giao 

thông công chính

Công ty TNHH 

Kiểu Việt

4
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